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66 2046 96,2 ODT 5.617.500 540.403.500

66 2046 96,2 ODT 5.885.000 566.137.000

Tổng cộng 211,0 192,4 1.106.540.500

Nguyễn Văn 

Quang

Nguyễn Thị Hoa

Tổ 18, P. Phan 

Đình Phùng

Khu TĐC số 1 phường Túc Duyên, thành 

phố Thái Nguyên (nay là phường Phan 

Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên)

Loại 

đất

Diện tích 

thu hồi 

(m2)

Loại 

đất
Số tờ

Số 

thửa

PHỤ LỤC 4

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT TÁI ĐỊNH CƯ

Dự án: Xây dựng khu tái định cư tổ 39,40 phường Phan Đình Phùng

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày              /            /2026 của UBND phường Phan Đình Phùng)

ĐVT: Đồng

Vị trí thửa đất 

Đơn giá theo Nghị 

Quyết số 

33/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2025 của 

HĐND tỉnh Thái 

Nguyên

Thành tiền

1 76

Số tờ
Số 

thửa

TT
Họ và tên người 

sử dụng đất
Vị trí thửa đất

Phương án bồi thường, hỗ trợ Phương án tái định cư

642 211,0 ODT

Diện 

tích  

(m2)
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